
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng.  

Dựa án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục Hải quan khu vực X. 

Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 

Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. 

Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật công trình: 

Cải tạo sửa chữa Trụ sở số 21 Phan Chu Chinh, phường Hạc Thành: 

* Gồm các hạng mục: nhà làm việc 4 tầng, nhà làm việc 3 tầng, sân, cổng, tường 

rào 

Cải tạo sửa chữa Trụ sở số 15 Trần Văn Hinh:  

* Gồm các hạng mục nhà làm việc 2 tầng, nhà công vụ 1 tầng, nhà để xe, Cổng, 

tường rào, biển tên 

2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công 

trình/công trình theo ngày/tuần/tháng. 

Thời hạn hoàn thành toàn bộ công trình là thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn 

thành là 90 ngày. Nhà thầu có thể điều chỉnh tiến độ chi tiết các hạng mục nhưng đảm 

bảo không vượt tiến độ tổng thể, đồng thời phải đảm bảo tiến độ chi tiết như sau: 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Tất cả các công việc thi công và công tác giám sát, nghiệm thu thuộc gói thầu này 

đều phải tuân thủ theo các văn bản quản lý của nhà nước về xây dựng hiện hành. Nghị 

định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

1. Các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho công trình:  

- Tất cả vật liệu sử dụng phải có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu của thiết kế. 

Những tiêu chuẩn và chỉ dẫn được nêu trong danh mục dưới đây sẽ được coi là một 

phần của quy định này.  

- Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi công 

các công việc nêu trong hợp đồng, Nhà thầu phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn có liên 

quan được kê dưới đây:  

 

I Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu các công tác xây dựng của công trình 

1 TVCN 9398: 2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình, yêu cầu chung 

2 TCVN 4516-1988 
Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Qui phạm thi công và 

nghiệm thu. 



3 TCVN 4453-1995 
Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối. Qui phạm thi công 

và nghiệm thu. 

4 TCVN 5724-1993 
Kết cấu bê tông và BTCT. Điều kiện kỹ thuật tối thiểu 

để thi công và nghiệm thu. 

5 TCVN 8828: 2011 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên 

6 TCVN 9343-2012 
Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối. Hướng dẫn công tác 

bảo trì. 

7 TCVN 9391-2012 
Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép. Tiêu 

chuẩn thiết kế, thi công và lắp đặt nghiệm thu. 

8 TCVN 4085: 2011 Kết cấu gạch đá. Thi công và nghiệm thu. 

9 
TCVN 9377-1: 
2012 

Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm 

thu. Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng 

10 
TCVN 9377-2: 

2012 

Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm 

thu. Phần 2: Công tác trát trong xây dựng 

11 TCVN 9207: 2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng 

12 TCVN 9206: 2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng 

13 TCVN 4519-1988 
Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Qui 

phạm thi công và nghiệm thu. 

14 TCVN 170:2007 
Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu 

cầu kĩ thuật. 

II Tiêu chuẩn an toàn công trình 

1 TCVN 5308-1991 Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng 

2 TCVN 3256-1979 An toàn điện. Thuật ngữ và định nghĩa. 

3 TCVN 4086-1985 An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung. 

4 TCVN 2572-1978 Biển báo an toàn về điện. 

5 TCVN 5556-1991 Thiết bị điện hạ áp. Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện 

giật. 

6 TCVN 3153-1979 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Các khái niệm cơ 

bản. Thuật ngữ và định nghĩa. 

7 TCVN 3146-1986 Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn 

8 TCVN 3147-1990 Qui phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. Yêu cầu chung. 

9 TCVN 2292-1987 Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn 

10 TCVN 4163-1985 Máy điện cầm tay. Yêu cầu an toàn. 

11 TCVN 4726-1989 Kỹ thuật an toàn. Máy cắt kim loại. Yêu cầu đối với trang 

thiết bị điện. 

12 TCVN 3254:1989 An toàn cháy – Yêu cầu chung 

13 TCVN 3255:1989 An toàn nổ – Yêu cầu chung 

III Tiêu chuẩn về quản lý chất lượng 

1 TCVN 4252-2012 Qui trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. 

Qui phạm thi công và nghiệm thu 



2 TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng - Tổ chức thi công 

3 TCVN 5637-1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên 

tắc cơ bản. 

 

4 TCVN 4057-1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm. Nguyên tắc cơ bản. 

5 TCVN 5638-1991 Đánh giá chất lượng công tác xây lắp. Nguyên tắc cơ bản. 

6 TCVN 5640-1991 Bàn giao công trình xây dựng.Nguyên tắc cơ bản 

IV Tiêu chuẩn máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công 

1 TCVN 4087-2012 Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung. 

2 TCVN 4473-2012 Máy xây dựng. Máy làm đất. Thuật ngữ và định nghĩa 

3 TCVN 4203-1986 Dung cụ cầm tay trong xây dựng. Danh mục 

  Các tiêu chuẩn kỹ thuật thi công, nghiệm thu và thí nghiệm 

hiện hành khác v.v 

 

* Ghi chú:  

- Ngoài các tiêu chuẩn đã được liệt kê, nhà thầu cần phải tuân thủ tất cả các tiêu 

chuẩn khác có liên quan đến công tác thi công xây dựng công trình hiện hành của nhà 

nước tại thời điểm thi công, Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

- Các tiêu chuẩn áp dụng trên đây nếu nhà nước đã ban hành các tiêu chuẩn thay 

thế, sửa đổi và đã có hiệu lực tại thời điểm thi công thì áp dụng các tiêu chuẩn thay thế, 

sửa đổi đó.  

- Công tác nghiệm thu phải tuân thủ theo các quy định và hướng dẫn có liên 

quan;  

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:  

2.1. Yêu cầu chung:  

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 

trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện 

hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự 

chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ 

giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. Bên B phải chịu hoàn 

toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công trường 

trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành, bên B 

phải:  

* Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. 

Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người 

lao động.  

* Bằng mọi biện pháp hợp lý, bên B phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài 

công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân 

cận.  

- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật 

liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi 

công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.  



- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng 

nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì bên B phải 

tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.  

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào 

thi công công trình.  

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời 

hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.  

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có 

kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của 

bên B theo hợp đồng.  

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời 

gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.  

- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà theo ý 

kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực 

hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm việc ở công 

trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.  

- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài 

công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, bên B 

phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.  

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, bên 

B phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.  

- Bên B chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu 

cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.  

2.2. Giám sát thi công  

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị 

trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát 

kỹ thuật công trình trong công tác trên.  

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình 

sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, 

bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi 

công trường.  

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công 

trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì Nhà thầu phải thông báo cho tổ chức 

thiết kế có biện pháp xử lý.  

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất 

và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được đưa vào 

công trường.  

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 

không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do Nhà thầu 

chịu.  

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi 

hỏi bồi hoàn thiệt haị theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong những 

trường hợp sau:  

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường  

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.  

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị.  

3.1 Yêu cầu chung:  



Nhà thầu có bảng kê khai danh mục về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc 

thiết bị đưa vào thi công công trình. Vật tư thiết bị cung cấp, lắp đặt phải mới 100% và 

sản phẩm phải được sử dụng rộng rãi trên thị trường, phụ kiện phải đồng bộ với thiết bị 

chính, đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện 

hành. Trong E-HSDT Nhà thầu phải nêu rõ về: Tên, quy cách, chất lượng và nguồn gốc 

của vật tư, vật liệu, thiết bị nói trên. Vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào thi công phải có 

các chứng chỉ kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng.  

Các vật liệu được kiểm tra sẽ do Nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư có quyền kiểm 

định bất cứ loại vật liệu nào sử dụng cho công trình vào bất kỳ lúc nào và tại bất cứ nơi 

lưu giữ nào.  

Đối với một số loại vật tư, vật liệu, thiết bị ghi trong E-HSMT, bảng tiên lượng 

hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì được hiểu như 

sau: Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu có thể là loại đã được ghi trong E-HSMT, tiên 

lượng, bản vẽ hoặc là một loại khác có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng 

là tương đương với loại đó. Nếu chủng loại Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu nào được 

bên mời thầu đánh giá là không đạt theo yêu cầu mời thầu thì trong trường hợp nhà thầu 

được mời vào thương thảo hợp đồng, nhà thầu bắt buộc phải đề xuất lại cho đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT nhưng không được thay đổi giá chào thầu, làm cơ sở để Chủ đầu 

tư xem xét khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.  

Nhà thầu phải lập bảng kê khai rõ chủng loại, mã số hàng hóa vật tư, vật liệu, 

thiết bị sử dụng cho công trình cho một số vật tư, vật liệu, thiết bị chính nêu tại Điểm 

3.2 Khoản 3, Mục III, chương V của E-HSMT (không được sử dụng cụm từ “hoặc 

tương đương” khi dự thầu). Trong trường hợp nhà thầu đề xuất nhiều chủng loại, mã số 

hàng hóa cho 1 loại vật tư thì nhà thầu phải ghi rõ loại chủng loại, mã vật tư chọn để 

tính giá dự thầu và chỉ được sử dụng loại khác (đã đề xuất trong E-HSDT) khi chứng 

minh được thị trường không có loại sản phẩm đã tính giá trong E-HSDT, khi đó nhà 

thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được chủ đầu tư chấp thuận.  

3.2.Yêu cầu cụ thể về vật tư, vật liệu, thiết bị, cụm thiết bị:  

Để nhà thầu có cơ sở chào thầu phù hợp với yêu cầu, Chủ đầu tư đưa ra một số 

yêu cầu cụ thể bổ sung đối với các vật tư thiết bị chính dưới đây. Nhà thầu phải chào 

đầy đủ 114 các thông tin liên quan đến vật tư thiết bị sử dụng cho công trình. Nhà thầu 

có thể chào các chủng loại vật tư thiết bị khác nhưng phải đảm bảo tương đương với với 

chủng loại yêu cầu dưới đây. Khái niệm tương đương được hiểu là tương đương về các 

tính năng kỹ thuật, chất lượng, mẫu mã, xuất xứ và giá cả thị trường tại cùng thời điểm, 

khi đề xuất vật liệu, nhà thầu không được đề xuất tương đương mà phải chính xác 

nguồn gốc, xuất xứ . Việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này sẽ là một trong các cơ sở để 

đánh giá tính đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của E-HSDT.  

a) Bảng mẫu: Đề xuất vật tư, vật liệu, thiết bị chủ yếu đưa vào thi công công trình 

(của Nhà thầu)  

Tên gói thầu: ……...  

Dự án: ……………..  

b) Bảng yêu cầu vật tư, vật liệu, thiết bị, cụm thiết bị đưa vào thi công công trình: 

TT Tên vật tư, vật liệu, thiết bị, cụm thiết bị xây lắp công trình: 

 

 



 

TT 

Tên vật tư, vật 

liệu, thiết bị, cụm 

thiết bị xây lắp 

công trình 

 

Tương đương tiêu chuẩn, các thông số kỹ thuật, mã hiệu 

sản phẩm hoặc nơi sản xuất (tham khảo) 

I Phần thô dùng cho công trình 

1. Xi măng Xi măng PCB40 Bỉm Sơn (hoặc tương đương) 

2. Thép xây dựng 
Quy cách theo thiết kế, thép Hòa Phát (hoặc tương 

đương) 

3. Thép hình: Quy cách theo thiết kế, thép Hòa Phát (hoặc tương đương 

4. Bê tông Quy cách cấp phối theo thiết kế chỉ định 

5. Gạch xây các loại 
Gạch không nung kích thước (22x10,5x6,5)cm. Nhà thầu 

đề xuất nơi sản xuất. 

6. Cát 
Cát vàng, cát nền, cát mịn ML=0,7-1,4; ML=1,5-2,0 loại 

tiêu chuẩn. Nhà thầu đề xuất nơi sản xuất. 

II Phần xây dựng hoàn thiện 

 Nền, sàn, tường 

7. Lát nền, sàn nhà Lát nền, sàn bằng gạch (600x600mm), gạch granit 

Viglacera (hoặc tương đương). 

8. Ốp chân tường Gạch granit Viglacera (hoặc tương đương). 

9. Lát nền vệ sinh Lát nền, sàn gạch (300x300)mm, gạch chống trơn 

Viglacera (hoặc tương đương). 

10. Ốp tường khu vệ 

sinh 

Ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch (300x600)mm, gạch 

ceramic Viglacera (hoặc tương đương). 

 Trần nhà, vách thạch cao 

11. Trần nhà - Trần bằng tấm thạch cao 600x600x9mm khung xương nổi 

Vĩnh Tường (hoặc tương đương). 

12. Trần khu vệ sinh - Trần bằng tấm thạch cao 600x600x9mm chịu ẩm khung 

xương nổi Vĩnh Tường (hoặc tương đương). 

13. Vách thạch cao - Vách thạch cao bằng tấm thạch cao Vĩnh Tường - Khung 

xương V-Wall - Tấm GYPROC dày 12,7mm (hoặc tương 

đương) 

- Phào gỗ tự nhiên cho vách thạch cao cao 10cm gỗ Sồi 

(hoặc tương đương) 
 Cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính; Vách kính + cửa đẩy 

14.  

Cửa đi, cửa sổ 

khung nhôm hệ 

- Cửa đi 1, 2 cánh mở quay; Cửa sổ mở lùa; Cửa sổ mở hất: 

Khung nhôm hệ Xingfa của Xingfa Việt Pháp, kính an toàn 

dầy 6,38mm Hải Long, phụ kiện Kinlong đồng bộ (hoặc 

tương đương). 



15. Khoá cửa - Khoá cửa tay gạt ổ chìm lắp mới khóa Huy Hoàng 

EX- 8510 (hoặc tương đương) 

- Khóa cửa thay cho của hiện trạng khóa Huy Hoàng 

EX- 8510 (hoặc tương đương) 

 Sơn tường, dầm trần, cột, vách thạch cao 

16. Tường, dầm trần, 

cột ngoài nhà 

- Sơn lót ngoại thất cao cấp hãng Jymec (hoặc 

tương đương). 

- Sơn phủ ngoại thất cao cấp hãng Jymec (hoặc 

tương đương) 

17. Tường, dầm trần, 

cột, vách thạch cao 

trong nhà 

- Sơn lót nội thất cao cấp hãng Jymec (hoặc tương đương). 

- Sơn phủ nội thất cao cấp hãng Jymec (hoặc tương đương) 

- Bột bả hãng Jymec (hoặc tương đương) 

 Các vật liệu hoàn thiện khác 

18. Vách ngăn  Vách bằng tấm compact HPL Changzhou Loại 1dầy 

12mm 

màu mầu ghi có cửa đi trong các phòng vệ sinh, phụ kiện 

đồng bộ bằng Inox304 (hoặc tương đương) 

19. Dung dịch chống 

thấm 

Quét dung dịch chống thấm Sika LatexTH (hoặc tương 

đương) 

20. Sơn chống gỉ Sơn Tổng hợp Hà Nội (hoặc tương đương) 

 Hệ thống cấp thoát nước 

21. Đường ống và phụ Đường ống cấp nước PPR, thoát nước PVC + phụ 
kiện 

 kiện cấp, thoát 

nước 

nhãn hiệu Tiền Phong (hoặc tương đương). 

22. Chậu xí bệt Chậu xí bệt mầu trắng hãng INAX Việt Nam mã hiệu C- 
117VA (hoặc tương đương). 

23. Vòi rửa vệ sinh Vòi rửa vệ sinh hãng INAX Việt Nam mã hiệu CFV-102A 
(hoặc tương đương) 

24. Chậu rửa 1 vòi treo 
tường 

Chậu rửa 1 vòi treo tường mầu trắng hãng INAX Việt 
Nam 

mã hiệu AL-284V + Chân chậu mã hiệu L-284VC (hoặc 
tương đương) 

25. 
Vòi rửa 1 vòi 

Vòi rửa 1 vòi mầu trắng hãng INAX Việt Nam mã 

hiệu LFV-17 (hoặc tương đương) 

26. 
Vòi rửa 2 vòi 

Vòi rửa 1 vòi mầu trắng hãng INAX Việt Nam mã 

hiệu LFV-1112S (hoặc tương đương) 

27.  

Tiểu nam 

Tiểu nam mầu trắng hãng INAX Việt Nam mã hiệu 

U116V, van ấn hãng INAX Việt Nam mã hiệu UF-7V 

(hoặc tương đương) 



28. 
Gương soi 

Gương soi hãng INAX Việt Nam mã hiệu KF-5075VA 

(hoặc tương đương) 

29. 
Kệ kính 

Kệ kính hãng INAX Việt Nam mã hiệu KF-412V 

(hoặc tương đương) 

 Hệ thống cấp điện 

30. Đường dây cấp 

điện các loại 

Đường dây cấp điện nhãn hiệu Trần Phú (hoặc 

tương đương). 

31. Ống nhựa, ống gen 

luồn dây điện 

Ống nhựa, ống gen luồn dây điện chôn ngầm nhãn 

hiệu Sino (hoặc tương đương). 

32. Công tắc, ổ cắm, 

Attomat 

Công tắc, ổ cắm, Attomat các loại nhãn hiệu Sino 

(hoặc tương đương). 

33. Đèn Panel Led âm 

trần 

Đèn Panel Led - Sino (hoặc tương đương) 

34. Vật tư khác Căn cứ vào hồ sơ thiết kế được duyệt 

 

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh 

họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn 

dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù 

hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật, 

đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc ưu việt hơn so với các 

yêu cầu tối thiểu. 

4. Quản lý chất lượng công trình. 

- Nhà thầu phải lập hệ thống đảm bảo chất lượng thi công phù hợp với các 

yêu cầu về chỉ dẫn kỹ thuật trong các yêu cầu theo các tiêu chuẩn xây dựng Việt 

Nam hiện hành. 

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra bất cứ khâu nào trong hệ thống quản lý chất 

lượng của Nhà thầu. 

- Việc chấp hành đúng hệ thống bảo đảm chất lượng không hề miễn cho nhà 

thầu khỏi các nhiệm vụ và trách nhiệm trong hợp đồng. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sự đầy đủ, ổn định và an toàn trong mọi 

công tác trên công trường và mọi biện pháp thi công. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các hạng mục công trình tạm và 

các vật liệu sử dụng cho hạng mục đó. 

- Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công hàng tuần, hàng tháng và gửi cho 

Chủ đầu tư. Nội dung báo cáo gồm: 

+ Công việc đã thực hiện trong tuần, tháng. So sánh với kế hoạch đã đề ra. 

+ Kế hoạch công việc tuần, tháng tiếp theo. 

+ Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công và những biện pháp 

khắc phục. 



- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số 

đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như các kết 

quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá cùng các yêu cầu khác 

liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc 

biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản 

phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, 

các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi 

đưa vào thi công, cũng như khi khi có yêu cầu của bên mời thầu có thể sử dụng các 

số liệu của nhà thầu làm căn cứ để nghiệm thu công trình. 

- Trong suốt quá trình thi công, nhà thầu phải thực hiện mọi giám sát cần thiết 

để lập kế hoạch, bố trí, hướng dẫn, quản lý kiểm tra và thử nghiệm đối với công 

việc. 

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc nguyên vật liệu thi công có 

kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu phải tiến hành hủy bỏ ngay việc 

sủa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. 

5. Nhân lực của nhà thầu: 

Nhân lực của nhà thầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm 

phù hợp với yêu cầu của HSMT. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu điều đi (hoặc 

bắt buộc điều đi) bất kỳ người nào được thuê trên công trường, bao gồm cả đại 

diện nhà thầu nếu nằm trong các diện phải xử lý sau: 

- Không chịu hợp tác với Chủ đầu tư trong việc thực hiện công việc. 

- Không chấp hành các yêu cầu kỹ thuật theo sự chỉ dẫn của Chủ đầu tư, gây 

ảnh hưởng đến chất lượng công trình. 

- Cố ý làm những việc gây phương hại đến an toàn, sức khỏe hoặc bảo vệ môi 

trường, hoặc những việc làm trái với pháp luật Việt Nam. 

Nhà thầu phải soạn, phê chuẩn và nộp cho bên mời thầu, tư vấn giám sát 

những chi tiết về tổ chức bộ máy, đề xuất lựa chọn để quản lý hợp đồng, kèm theo 

các sơ đồ ấy và lý lịch kinh nghiệm của họ. Sơ đồ tổ chức này phụ trách tất cả các 

lĩnh vực của hợp đồng, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của từng người địa 

diện phải được xác định, bao gồm: Chỉ huy trưởng công trường, Đội trưởng thi 

công, các nhân viên phụ trách chung và phụ trách chuyên môn, nhân viên phụ 

trách quản lý chất lượng, các nhân viên giám sát, kỹ sư phụ trách công trường, các 

nhân viên thí nghiệm… 

Mọi thay đổi hoặc bổ sung của tổ chức bộ máy hoặc các nhân viên chủ chốt 

phải được sự phê chuẩn của chủ đầu tư. 

6. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị 

(kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử): 

Nhà thầu phải trình chủ đầu tư và Tư vấn giám sát nghiệm thu tất cả các vật 

liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình. Các vật liệu chính đất đắp, ..... phải 

được thí nghiệm trước khi đưa vào sử dụng tại công trường.  

Máy móc thiết bị đưa vào thi công tại công trình phải được kiểm định và 



chứng nhận an toàn bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

7. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

Trình tự thi công do nhà thầu đề xuất phải đảm bảo không chồng chéo và đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của từng biện pháp thi công và tiến độ thi công do 

nhà thầu lập. 

 7.1.Chuẩn bị mặt bằng thi công: 

Trước khi thi công nhà thầu phải có biện pháp bố trí mặt bằng thi công như: 

Dọn dẹp mặt bằng, xây dựng láng trại, kho bãi chứa vật tư, cấp điện, cấp – thoát 

nước, giao thông, thông tin liên lạc… phục vụ trong quá trình thi công. 

7.2. Công tác định vị công trình: 

- Trước khi thi công phải tiến hành bàn giao cọc mốc và cọc tim; 

- Phải dùng máy trắc địa để định vị công trình và thường xuyên theo dõi, 

kiểm tra xác định cọc mốc, tim trục, độ cao, độ thẳng đứng của các bộ phận tạo 

nên công trình trong suốt quá trình thi công; 

- Công tác định vị là cơ sở pháp lý cho công tác hoàn công công trình.   

8. Yêu cầu về an toàn lao động (ATLĐ):  

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ chuyên trách giám sát công tác ATLĐ và vệ sinh 

công trường. 

- Công trường phải có cán bộ y tế, tủ thuốc hiện trường kèm theo những trang 

thiết bị cấp cứu hoặc sơ cứu khi cần. 

- Chuẩn bị và lắp đặt hệ thống các biển báo khu vực nguy hiểm, các biển cảnh 

báo phải đặt ở những vị trí dễ nhìn, dễ thấy. 

- Công trình xây dựng được thi công trong khu vực dân cư, gần các trục đường 

giao thông, tuyến phố, mật độ người và phương tiện tham gia đông đúc, đặc biệt là 

bên cạnh là nơi làm việc tạm thời của CBNV. Do đó cần có phương án tổ chức công 

trường, đảm bảo giao thông hợp lý, có biện pháp cảnh báo bằng đèn hiệu, barie, biển 

báo. Bố trí thời gian thi công hợp lý, tránh thi công vào thời gian nghỉ ngơi, cao 

điểm. Bố trí người trông coi vào giờ nghỉ, ngừng thi công. 

- Tất cả cán bộ, lao đông tham gia thi công trên công trường phải tuyệt đối 

tuân thủ các quy định sau: 

+ Đã được tập huấn, kiểm tra và đạt yêu cầu về kiến thức ATLĐ. 

+ Có thẻ ATLĐ và được trang bị đầy đủ phòng hộ lao động cá nhân. 

- Máy móc thiết bị xây dựng phải được kiểm định chất lượng, có giấy chứng 

nhận đăng kiểm của cơ quan Nhà nước. Công nhân vận hành máy phải được đào 

tạo và cấp chứng chỉ hành nghề. Mọi hư hỏng, tai nạn do quá trình vận hành, làm 

ảnh hưởng đến người lao động nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm. 

- Trên công trường phải có nội quy công tác an toàn đối với máy móc thiết bị, 

nội quy an toàn khi lam việc trên cao, khi cẩu nâng vật liệu, thiết bị. Các nội quy 

phải được đặt ở những vị trí thuân lợi, để thấy, có thể viết một số câu khẩu hiệu để 

nhắc nhở cán bộ, công nhân trên công trường. 



- Thường xuyên tổ chức kiểm tra đường điện thi công, kiểm tra độ an toàn 

của máy móc thi công sau mỗi ca làm việc. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động. 

Nhà thầu cam kết tuân thủ tuyệt đối tiêu chuẩn, nội quy về công tác ATLĐ 

theo tiêu chuẩn TCVN 5308-1991 (Quy phạm an toàn trong Xây dựng). 

9. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (PCCN). 

- Nghiêm cấm việc dự trữ xăng dầu và các chất dể cháy nổ trên công trường. 

- Nghiêm cấp đun nấu bằng điện, bằng bếp dầu trên công trường, việc tổ chức 

nấu ăn được bố trí ở khu vực riêng. 

- Trang bị đầy đủ thiết bị cứu hỏa theo quy định, đồng thời phải bố trí máy 

bơm dự phòng để cứu hỏa khi xảy ra. 

Nhà thầu phải tuân thủ quy định về công tác phòng chống cháy nổ theo tiêu 

chuẩn TCVN 2622-1995. 

10. Yêu cầu về vệ sinh môi trường (VSMT). 

- Có các biện pháp bảo vệ môi trường khu vực Xây dựng công trình, có biện 

pháp chống bụi, giảm thiểu tiếng ồn để tránh ảnh hưởng đến các cơ quan và hộ dân 

đóng trên địa bàn. 

- Nhà thầu phải căng bạt, che chắn xung quang khu vực xây dựng, tổ chức 

xây dựng giếng khoan, bê nước, bơm nước để hạn chế bụi bẩn. 

- Trong công tác vận chuyển vật liệu, phương tiện phải được phủ bạt, phải đi 

theo tuyến cố định, tránh rơi vãi vật liệu, nếu rơi vãi thì phải tổ chức thu dọn và vệ 

sinh sạch sẽ. Tổ chức sửa chữa kịp thời các hư hỏng do quá trình vận chuyển gây 

ra. Có kế hoạch, bố trí nhân sự đảm bảo giao thông khi cần thiết. 

- Công trường thi công đến đâu phải tổ chức vệ sinh sạch sẽ, thu gom vật liệu 

thải đến đó. Các chất thải được thu gom và đổ đúng nơi quy định. Nhà thầu phải vệ 

sinh công trường trước khi bàn giao công trình. 

11. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

Nhà thầu phải có hệ thống tổ chức thi công tại công trường: Sơ đồ tổ chức 

nhân sự tại công trường, bảng tiến độ biểu đồ thể hiện nhân lực… (kèm theo bảng 

thuyết minh). 

12. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

Biện pháp tổ chức thi công từng hạng mục và tổng thể công trình do nhà thầu 

đề xuất phải đáp ứng tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất, không chồng chéo trên 

mặt bằng thi công. Đáp ứng khả năng huy động nhân lực, thiết bị thi công và khả 

năng cung ứng vật tư do nhà thầu đề xuất. 

13. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

Theo Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi Luật xây 

dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng. 



13.1. Nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thầu: 

- Bố trí cán bộ chủ chốt trực tiếp; có biện pháp bảo quản vật tư tại công trình. 

Biện pháp kiểm tra và quản lý chất lượng.  

- Phải có phòng thí nghiệm hoặc thuê một đơn vị khác thực hiện (phải có hợp 

đồng nguyên tắc kèm theo) để thực hiện các thí nghiệm kiễm tra vật liệu, cấu kiện 

vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào 

công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành. 

- Lập và ghi nhật ký thi công theo quy định. 

- Nghiêm thu nội bộ và lặp bản vẽ hoàn công cho các bộ phận công trình xây 

dựng, hạng mục công trình và công trình xây dựng hoàn thành. 

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và 

vệ sinh môi trường theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

- Chuẩn bị tài liệu để làm căn cứ nghiệm thu theo quy định hiện hành. 

13.2. Trách nhiệm của nhà thầu về chất lượng công trình xây dựng: 

Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư 

và pháp luật về chất lượng công trình do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi 

vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không đảm 

bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây 

ra thiệt hại. 

Ghi chú: Trên đây là những chỉ dẫn kỹ thuật tổng quát, trong quá trình thi 

công Nhà thầu tham khảo và tuân thủ theo Hồ sơ thiết kế và các quy trình thi công 

nghiệm thu và các quy định hiện hành của Nhà nước. 
 


